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Bảng Điểm Theo Nhóm/Tổ Học

Học kỳ 3 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 18/06/2024 10:36 Trang 1 / 1

Nhóm: CE2102 - Tổ TH: 04

Giờ kiểm tra:

Số tín chỉ: 1

CBGD: Huân (CT271)

Môn học: Đồ án nền móng (CENG3207)

Ngày kiểm tra:

Phòng:

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Số tờ Thi
Điểm chữ

thi
Chữ ký Ghi chú

1 1951022027 Lê Văn Hậu 01/06/2000

2 1951022083 Lê Thị Hoài Phúc 28/04/2001

3 1951022123 Nguyễn Thế Trung 27/02/2001

4 1951022124 Phan Thành Trung 26/09/2001

5 1951022131 Trần Lê Ngọc Văn 17/01/2001

6 1951040002 Phạm Hùng Anh 21/10/2001

7 2051022002 Nguyễn Trường An 01/10/2002

8 2051022010 Tống Quốc Bảo 03/04/2002

9 2051022059 Hồ Thanh Lam 21/08/2002

10 2051022086 Lê Minh Phúc 13/04/2002

11 2051022128 Nguyễn Minh Triết 04/12/2002

12 2051022134 Nguyễn Minh Trường 19/05/2002

13 2051022149 Phạm Thế Việt 23/05/2002

14 2151023068 Nguyễn Thanh Hậu 17/12/2003

15 2151023162 Nguyễn Hữu Đức Phát 05/03/2003

16 2151023223 Nguyễn Thiện Thông 16/02/2003

17 2151023251 Nguyễn Xuân Trường 30/06/2003

18 2151023253 Văn Quý Trưởng 07/10/2003

19 2151023258 Đào Duy Tùng 13/11/2003

Ngày ______ tháng ______ năm 20______                       .

Cán bộ coi thi 2: ___________________________

Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________  Số SV vắng thi: _________

Cán bộ chấm thi: _______________________________

Thư ký nhận bài thi: ________________________ Trưởng bộ môn: ________________________________

Cán bộ coi thi 1: ___________________________


